
STT Đơn vị hành chính
Tổng số cử tri 

trong danh sách 

Số lượng phiếu bầu 

in ấn cấp phát + số 

dư (Tỉnh in)

Ghi chú

Tổng số 428.820 514.679

1 Phường Điện Biên Phủ 35.644 42.776

Đơn vị bầu cử số 1 4.427 5.313

Đơn vị bầu cử số 2 8.212 9.855

Đơn vị bầu cử số 3 5.662 6.795

Đơn vị bầu cử số 4 7.531 9.038

Đơn vị bầu cử số 5 4.569 5.483

Đơn vị bầu cử số 6 5.243 6.292

2 Xã Mường Phăng 11.089 13.309

Đơn vị bầu cử số 1 1.750 2.100

Đơn vị bầu cử số 2 2.025 2.430

Đơn vị bầu cử số 3 1.403 1.684

Đơn vị bầu cử số 4 1.122 1.347

Đơn vị bầu cử số 5 1.331 1.598

Đơn vị bầu cử số 6 2.068 2.482

Đơn vị bầu cử số 7 1.390 1.668

3 Xã Pu Nhi 5.959 7.152

Đơn vị bầu cử số 1 1.555 1.866

Đơn vị bầu cử số 2 1.489 1.787

Đơn vị bầu cử số 3 1.554 1.865

Đơn vị bầu cử số 4 1.361 1.634

4 Phường Mường Thanh 17.057 20.471

Đơn vị bầu cử số 1 2.234 2.681

Đơn vị bầu cử số 2 2.097 2.517

Đơn vị bầu cử số 3 2.590 3.108

Đơn vị bầu cử số 4 3.121 3.746

Đơn vị bầu cử số 5 4.118 4.942

Đơn vị bầu cử số 6 2.897 3.477

5 Xã Mường Pồn 6.488 7.788

Đơn vị bầu cử số 1 1.124 1.349

Đơn vị bầu cử số 2 1.033 1.240

Đơn vị bầu cử số 3 1.334 1.601

Đơn vị bầu cử số 4 1.108 1.330

Đơn vị bầu cử số 5 1.097 1.317

Đơn vị bầu cử số 6 792 951

6 Xã Thanh Nưa 21.731 26.081

Đơn vị bầu cử số 1 956 1.148

Đơn vị bầu cử số 2 1.713 2.056

Đơn vị bầu cử số 3 1.811 2.174

Đơn vị bầu cử số 4 1.763 2.116

Đơn vị bầu cử số 5 2.317 2.781
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Đơn vị bầu cử số 6 3.669 4.403

Đơn vị bầu cử số 7 2.400 2.880

Đơn vị bầu cử số 8 2.852 3.423

Đơn vị bầu cử số 9 1.905 2.286

Đơn vị bầu cử số 10 2.345 2.814

7 Xã Thanh An 15.134 18.163

Đơn vị bầu cử số 1 2.244 2.693

Đơn vị bầu cử số 2 2.916 3.500

Đơn vị bầu cử số 3 2.599 3.119

Đơn vị bầu cử số 4 3.480 4.176

Đơn vị bầu cử số 5 1.996 2.396

Đơn vị bầu cử số 6 1.899 2.279

8 Xã Thanh Yên 11.696 14.038

Đơn vị bầu cử số 1 2.873 3.448

Đơn vị bầu cử số 2 3.332 3.999

Đơn vị bầu cử số 3 2.436 2.924

Đơn vị bầu cử số 4 2.131 2.558

Đơn vị bầu cử số 5 924 1.109

9 Xã Sam Mứn 5.732 6.879

Đơn vị bầu cử số 1 1.850 2.220

Đơn vị bầu cử số 2 1.323 1.588

Đơn vị bầu cử số 3 1.310 1.572

Đơn vị bầu cử số 4 469 563

Đơn vị bầu cử số 5 780 936

10 Xã Núa Ngam 8.193 9.835

Đơn vị bầu cử số 1 1.125 1.350

Đơn vị bầu cử số 2 861 1.034

Đơn vị bầu cử số 3 715 858

Đơn vị bầu cử số 4 968 1.162

Đơn vị bầu cử số 5 969 1.163

Đơn vị bầu cử số 6 489 587

Đơn vị bầu cử số 7 501 602

Đơn vị bầu cử số 8 1.472 1.767

Đơn vị bầu cử số 9 1.093 1.312

11 Xã Mường Nhà 6.241 7.493

Đơn vị bầu cử số 1 732 879

Đơn vị bầu cử số 2 881 1.058

Đơn vị bầu cử số 3 830 996

Đơn vị bầu cử số 4 811 974

Đơn vị bầu cử số 5 1.036 1.244

Đơn vị bầu cử số 6 1.108 1.330

Đơn vị bầu cử số 7 843 1.012

12 Xã Na Son 9.519 11.424

Đơn vị bầu cử số 1 1.379 1.655

Đơn vị bầu cử số 2 1.339 1.607

Đơn vị bầu cử số 3 1.350 1.620

Đơn vị bầu cử số 4 1.349 1.619

Đơn vị bầu cử số 5 1.332 1.599

Đơn vị bầu cử số 6 1.400 1.680

Đơn vị bầu cử số 7 1.370 1.644



13 Xã Phình Giàng 6.273 7.530

Đơn vị bầu cử số 1 854 1.025

Đơn vị bầu cử số 2 862 1.035

Đơn vị bầu cử số 3 926 1.112

Đơn vị bầu cử số 4 901 1.082

Đơn vị bầu cử số 5 1.330 1.596

Đơn vị bầu cử số 6 1.400 1.680

14 Xã Xa Dung 8.691 10.432

Đơn vị bầu cử số 1 1.439 1.727

Đơn vị bầu cử số 2 1.349 1.619

Đơn vị bầu cử số 3 1.361 1.634

Đơn vị bầu cử số 4 1.105 1.326

Đơn vị bầu cử số 5 1.039 1.247

Đơn vị bầu cử số 6 906 1.088

Đơn vị bầu cử số 7 1.492 1.791

15 Xã Mường Luân 10.440 12.529

Đơn vị bầu cử số 1 1.879 2.255

Đơn vị bầu cử số 2 1.280 1.536

Đơn vị bầu cử số 3 1.680 2.016

Đơn vị bầu cử số 4 1.478 1.774

Đơn vị bầu cử số 5 1.468 1.762

Đơn vị bầu cử số 6 1.240 1.488

Đơn vị bầu cử số 7 1.415 1.698

16 Xã Tìa Dình 4.250 5.102
Đơn vị bầu cử số 1 772 927

Đơn vị bầu cử số 2 1.015 1.218

Đơn vị bầu cử số 3 778 934

Đơn vị bầu cử số 4 848 1.018

Đơn vị bầu cử số 5 837 1.005

17 Xã Nà Tấu 9.725 11.671

Đơn vị bầu cử số 1 2.625 3.150

Đơn vị bầu cử số 2 2.263 2.716

Đơn vị bầu cử số 3 2.504 3.005

Đơn vị bầu cử số 4 1.240 1.488

Đơn vị bầu cử số 5 1.093 1.312

18 Xã Mường Ảng 11.904 14.286

Đơn vị bầu cử số 1 2.085 2.502

Đơn vị bầu cử số 2 2.429 2.915

Đơn vị bầu cử số 3 2.382 2.859

Đơn vị bầu cử số 4 2.009 2.411

Đơn vị bầu cử số 5 2.999 3.599

19 Xã Búng Lao 13.065 15.680

Đơn vị bầu cử số 1 2.644 3.173

Đơn vị bầu cử số 2 1.798 2.158

Đơn vị bầu cử số 3 2.158 2.590

Đơn vị bầu cử số 4 2.246 2.696

Đơn vị bầu cử số 5 1.480 1.776

Đơn vị bầu cử số 6 2.739 3.287

20 Xã Mường Lạn 9.035 10.845

Đơn vị bầu cử số 1 1.594 1.913



Đơn vị bầu cử số 2 1.532 1.839

Đơn vị bầu cử số 3 995 1.194

Đơn vị bầu cử số 4 1.351 1.622

Đơn vị bầu cử số 5 1.455 1.746

Đơn vị bầu cử số 6 1.327 1.593

Đơn vị bầu cử số 7 781 938

21 Xã Tuần Giáo 17.575 21.093

Đơn vị bầu cử số 1 1.981 2.378

Đơn vị bầu cử số 2 1.716 2.060

Đơn vị bầu cử số 3 2.440 2.928

Đơn vị bầu cử số 4 3.503 4.204

Đơn vị bầu cử số 5 3.025 3.630

Đơn vị bầu cử số 6 1.514 1.817

Đơn vị bầu cử số 7 1.623 1.948

Đơn vị bầu cử số 8 1.773 2.128

22 Xã Quài Tở 10.111 12.135

Đơn vị bầu cử số 1 2.283 2.740

Đơn vị bầu cử số 2 2.089 2.507

Đơn vị bầu cử số 3 1.680 2.016

Đơn vị bầu cử số 4 1.254 1.505

Đơn vị bầu cử số 5 831 998

Đơn vị bầu cử số 6 939 1.127

Đơn vị bầu cử số 7 1.035 1.242

23 Xã Chiềng Sinh 10.337 12.407

Đơn vị bầu cử số 1 1.035 1.242

Đơn vị bầu cử số 2 1.731 2.078

Đơn vị bầu cử số 3 1.627 1.953

Đơn vị bầu cử số 4 945 1.134

Đơn vị bầu cử số 5 1.082 1.299

Đơn vị bầu cử số 6 1.745 2.094

Đơn vị bầu cử số 7 2.172 2.607

24 Xã Sáng Nhè 11.209 13.452

Đơn vị bầu cử số 1 1.730 2.076

Đơn vị bầu cử số 2 1.885 2.262

Đơn vị bầu cử số 3 1.643 1.972

Đơn vị bầu cử số 4 2.154 2.585

Đơn vị bầu cử số 5 2.050 2.460

Đơn vị bầu cử số 6 1.747 2.097

25 Xã Mường Mùn 8.888 10.668

Đơn vị bầu cử số 1 1.073 1.288

Đơn vị bầu cử số 2 924 1.109

Đơn vị bầu cử số 3 1.323 1.588

Đơn vị bầu cử số 4 1.369 1.643

Đơn vị bầu cử số 5 1.407 1.689

Đơn vị bầu cử số 6 1.308 1.570

Đơn vị bầu cử số 7 1.484 1.781

26 Xã Pú Nhung 8.005 9.606

Đơn vị bầu cử số 1 1.692 2.030

Đơn vị bầu cử số 2 2.097 2.516

Đơn vị bầu cử số 3 2.277 2.732



Đơn vị bầu cử số 4 1.939 2.327

27 Xã Sín Thầu 3.926 4.712

Đơn vị bầu cử số 1 1.413 1.696

Đơn vị bầu cử số 2 529 635

Đơn vị bầu cử số 3 650 780

Đơn vị bầu cử số 4 1.334 1.601

28 Xã Mường Nhé 13.026 15.633

Đơn vị bầu cử số 1 3.697 4.437

Đơn vị bầu cử số 2 1.858 2.230

Đơn vị bầu cử số 3 2.055 2.466

Đơn vị bầu cử số 4 3.009 3.611

Đơn vị bầu cử số 5 2.407 2.889

29 Xã Mường Toong 5.759 6.913

Đơn vị bầu cử số 1 1.277 1.533

Đơn vị bầu cử số 2 1.359 1.631

Đơn vị bầu cử số 3 1.507 1.809

Đơn vị bầu cử số 4 1.616 1.940

30 Xã Nậm Kè 4.577 5.494

Đơn vị bầu cử số 1 1.340 1.608

Đơn vị bầu cử số 2 1.053 1.264

Đơn vị bầu cử số 3 1.181 1.418

Đơn vị bầu cử số 4 1.003 1.204

31 Xã Quảng Lâm 5.390 6.470

Đơn vị bầu cử số 1 1.118 1.342

Đơn vị bầu cử số 2 780 936

Đơn vị bầu cử số 3 1.238 1.486

Đơn vị bầu cử số 4 1.231 1.478

Đơn vị bầu cử số 5 1.023 1.228

32 Xã Mường Chà 8.062 9.678

Đơn vị bầu cử số 1 1.686 2.024

Đơn vị bầu cử số 2 1.541 1.850

Đơn vị bầu cử số 3 1.326 1.592

Đơn vị bầu cử số 4 973 1.168

Đơn vị bầu cử số 5 1.183 1.420

Đơn vị bầu cử số 6 1.353 1.624

33 Xã Nà Hỳ 9.213 11.059

Đơn vị bầu cử số 1 2.272 2.727

Đơn vị bầu cử số 2 1.791 2.150

Đơn vị bầu cử số 3 1.771 2.126

Đơn vị bầu cử số 4 1.221 1.466

Đơn vị bầu cử số 5 2.158 2.590

34 Xã Nà Bủng 5.333 6.403

1 Đơn vị bầu cử số 1 691 830

2 Đơn vị bầu cử số 2 1.656 1.988

3 Đơn vị bầu cử số 3 878 1.054

4 Đơn vị bầu cử số 4 1.141 1.370

5 Đơn vị bầu cử số 5 967 1.161

35 Xã Si Pa Phìn 6.532 7.840

Đơn vị bầu cử số 1 1.359 1.631

Đơn vị bầu cử số 2 1.357 1.629



Đơn vị bầu cử số 3 1.366 1.640

Đơn vị bầu cử số 4 1.290 1.548

Đơn vị bầu cử số 5 1.160 1.392

36 Xã Chà Tở 3.036 3.645

Đơn vị bầu cử số 1 749 899

Đơn vị bầu cử số 2 1.076 1.292

Đơn vị bầu cử số 3 1.211 1.454

37 Phường Mường Lay 10.644 12.774

Đơn vị bầu cử số 1 1.794 2.153

Đơn vị bầu cử số 2 2.969 3.563

Đơn vị bầu cử số 3 2.875 3.450

Đơn vị bầu cử số 4 3.006 3.608

38 Xã Pa Ham 4.698 5.640

Đơn vị bầu cử số 1 1.077 1.293

Đơn vị bầu cử số 2 453 544

Đơn vị bầu cử số 3 544 653

Đơn vị bầu cử số 4 741 890

Đơn vị bầu cử số 5 944 1.133

Đơn vị bầu cử số 6 939 1.127

39 Xã Nậm Nèn 4.587 5.506

Đơn vị bầu cử số 1 1.140 1.368

Đơn vị bầu cử số 2 1.065 1.278

Đơn vị bầu cử số 3 610 732

Đơn vị bầu cử số 4 1.036 1.244

Đơn vị bầu cử số 5 736 884

40 Xã Na Sang 11.367 13.642

Đơn vị bầu cử số 1 1.309 1.571

Đơn vị bầu cử số 2 1.259 1.511

Đơn vị bầu cử số 3 2.255 2.706

Đơn vị bầu cử số 4 1.434 1.721

Đơn vị bầu cử số 5 2.162 2.595

Đơn vị bầu cử số 6 1.343 1.612

Đơn vị bầu cử số 7 1.605 1.926

41 Xã Mường Tùng 5.355 6.426

Đơn vị bầu cử số 1 1.654 1.985

Đơn vị bầu cử số 2 1.822 2.186

Đơn vị bầu cử số 3 761 913

Đơn vị bầu cử số 4 645 774

Đơn vị bầu cử số 5 473 568

42 Xã Sín Chải 7.434 8.922

Đơn vị bầu cử số 1 1.310 1.572

Đơn vị bầu cử số 2 1.080 1.296

Đơn vị bầu cử số 3 1.353 1.624

Đơn vị bầu cử số 4 969 1.163

Đơn vị bầu cử số 5 629 755

Đơn vị bầu cử số 6 1.383 1.660

Đơn vị bầu cử số 7 710 852

43 Xã Sính Phình 9.347 11.219

Đơn vị bầu cử số 1 1.586 1.904

Đơn vị bầu cử số 2 1.370 1.644



Đơn vị bầu cử số 3 1.220 1.464

Đơn vị bầu cử số 4 1.161 1.394

Đơn vị bầu cử số 5 1.196 1.436

Đơn vị bầu cử số 6 1.269 1.523

Đơn vị bầu cử số 7 1.545 1.854

44 Xã Tủa Thàng 5.514 6.619

Đơn vị bầu cử số 1 921 1.106

Đơn vị bầu cử số 2 1.006 1.208

Đơn vị bầu cử số 3 1.654 1.985

Đơn vị bầu cử số 4 1.933 2.320

45 Xã Tủa Chùa 11.029 13.239

Đơn vị bầu cử số 1 1.363 1.636

Đơn vị bầu cử số 2 1.472 1.767

Đơn vị bầu cử số 3 1.152 1.383

Đơn vị bầu cử số 4 1.656 1.988

Đơn vị bầu cử số 5 1.941 2.330

Đơn vị bầu cử số 6 1.597 1.917

Đơn vị bầu cử số 7 1.848 2.218

Tổng số
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